
                                                                                                                                                          

Cộng 124,981 

1 0105167581 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS 65,938 

2 4201620829
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ 

KHU NGHỈ DƯỠNG FLC
18,578 

3 0102170956 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG PHÁT 3,423 

4 0101874396 Công Ty Cổ Phần  Thương Mại Vật Tư Thiết Bị Thăng Long 3,238 

5 0103769005 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SỐ 18 3,063 

6 0101373505 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÀ 2,632 

7 0104233249 CÔNG TY CỔ PHẦN ROSLAND 2,083 

8 0500565537 Công ty TNHH Hà Biên 2,035 

9 0104235599 Công ty cổ phần bất động sản An Phát Land 2,026 

10 0106196715 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Thanh Bình 1,295 

11 0105918943 Công Ty TNHH Đầu Tư Vk International 1,064 

12 0102626004 Công ty cổ phần xây dựng Tâm Minh 932 

13 0105852837 CÔNG TY CỔ PHẦN STEVINA 873 

14 0107477148 CÔNG TY CP ĐẠI ĐỒNG INDUSTRIES VIỆT NAM 872 

15 0101431524
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG 

MINH
667 

16 0500570505 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Tân Việt Dũng 665 

17 0104698639 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư phát triển Pyramid 652 

18 0102218527 Công ty TNHH làm sạch - thương mại dịch vụ Niềm Tin 647 

19 0106540534 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M.KEN VN 625 

20 0104782792 Công ty CP đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam 613 

21 0103462359 Công Ty Cổ Phần  Thăng Long Số 9 597 

22 0106404806 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thái Dương 531 

23 0107864669 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỀN MÓNG HÀ NỘI 502 

24 0105233805 Công ty TNHH môi trường đô thị GMC Việt Nam 498 

25 0101220467 Công ty cổ phần điện tử - tin học FSC 451 

26 0107140560 Công ty TNHH truyền thông Vivo ( Việt Nam) 443 

27 0101154158 CÔNG TY TNHH TÂN VŨ 442 

28 0100998825 Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông 1 412 

29 0104389126 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TUẤN NGỌC 407 

30 0104632564 Công Ty TNHH Công Nghệ Nhật Bảo 397 

31
0600011162-

001
Chi nhánh công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Sông Hồng 387 
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32 0105281206 Công Ty Cổ Phần Đtpt & Tm Hoàng Anh 385 

33 0105754131 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Anz 379 

34 0105748201 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại An Viên 350 

35 0107624265 Cty TNHH xây dựng và ĐTTM Quý Đức 329 

36 0106332485 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Gia Khởi 274 

37 0102710591 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG XANH 268 

38 0106870250 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU US VICO 238 

39 0101742223 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thương Mại Ninh Yến 230 

40 0105312126 Công Ty Cổ Phần Cầu Đường Thăng Long 226 

41 0106010590 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng Bảo Toàn 221 

42 0107360654 Công ty CP xây dựng và thương mại VINA HOME 215 

43 0106655888 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hhb Hà Nội 206 

44 0105801977 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC V – CORE VIỆT NAM 200 

45 0105334810 Công ty Cổ Phần Đt Xây Dựng Thương mại Quan Sơn 193 

46 0100976236 Công ty TNHH Sơn Phương 183 

47 0106441893 Cty TNHH xây dựng kiến trúc và trang trí nội thất Việt Nam 171 

48 0101101702 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trúc Lâm 168 

49 0105626316 CÔNG TY CỔ PHẦN THJNKCORP 139 

50
2500264050-

002
 Export-Import bank of Malaysia Berhad ( Cty JPK) 139 

51 0105082137 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tây Tiến 137 

52 0105414431 Công ty CP thương mại và dịch vụ xây lắp Vạn Xuân 130 

53 0106161430 Cty cổ phần SPACEX 125 

54 0101224863 Công ty TNHH Hải Minh 120 

55 0104302502 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Trường Thành 116 

56 0107579245 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBIZ 101 

57 0101151446 Công ty TNHH CTD 101 

58 0106193601 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lập Phương 98 

59 0105528830
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY 

DỰNG CENTEK
97 

60 0106026417 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT HÒA HƯNG 90 

61 0104251840 CÔNG TY CỔ PHẦN DESTCOM 87 

62 0104656156 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Bảo Minh 80 

63 0106184741 Công Ty TNHH Công Nghệ Long Việt 80 

64 0103972550 Công ty TNHH vệ sinh môi trường Quang Huy 77 

65 0105887533 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DĂM GỖ - TMT 76 

66 0105888128 Công ty cổ phần gỗ Bình Minh 75 

67 0107368371 Công Ty TNHH Dv Vệ Sinh Công Nghiệp Thành Phát 63 

68 0106313073 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Anh Quân 51 

69 0104104645 Công ty TNHH thương mại trí thành - TĐC 50 

70 0105865427 CÔNG TY TNHH DK VINA MOTOR 49 

71 0105475201 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Phát 49 

72 0104992091 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEW HÀ NỘI 48 

73 0102365070 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Hàng Không 48 

74 0101955461
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 

ISMC
48 

75 0105251138 Công Ty TNHH Thiết Kế & Trang Trí Nội Thất Enter Home 47 
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76 0900607608 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM XANH 47 

77 0107464685 CÔNG TY CỔ PHẦN LẬP HÀ 46 

78 0101975059 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 315 46 

79 0105085956 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & XÂY DỰNG VƯƠNG THÀNH PHÁT 46 

80 0104126007 Công ty TNHH Trần Thái Sơn 46 

81 0104609357 Công Ty TNHH Ktm 45 

82 0104514306 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại An Lạc 45 

83 0106126877 Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Sông Lam 45 

84 0101219863 Công ty TNHH Vận tải Hùng Cường 42 

85 0105186746 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂY HÀ THÀNH 41 

86 0102002528 Công ty TNHH giải pháp tài chính chuyên nghiệp 41 

87 0102807730 Công ty Luật TNHH Niềm Tin Công Lý 41 

88 0104162943 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT NAM 40 

89 0106015775 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Song Phương 40 

90 0103053973 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Aci.Design 40 

91 0105252029 Công Ty TNHH Azza Việt Nam 39 

92 0106915416 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Đô Thị Xanh Hà Nội 36 

93 0107337380 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nguyệt Anh 35 

94 0106485139 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Song Vũ 33 

95 0100975546 DA PT nuôi trồng thuỷ sản KV M.Núi phía bắc-VIE98/009/01/nex 31 

96 0106929352 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SAO XANH 28 

97 0102555811 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Btk 27 

98 0107824994 CÔNG TY TNHH THỤY NGUYÊN 27 

99 0102976915 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Kỹ Thuật Tín Phát 27 

100 0104143771
Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Châu 

Anh
24 

101 0105794977 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đức Trường 22 

102 0105271818 Công Ty TNHH Golaco Việt Nam 21 

103 0107652872 Cty TNHH ĐTSX thương mại Tiến Nam 21 

104 0101766552 Công ty phát triển hà nội - cali hữu hạn 20 

105 0106797113 Công Ty TNHH Phát Triển Tổng Hợp Thương Mại Ht Việt Nam 19 

106 0101430859 Ban quản lý dự án hợp tác việt nam - UNICEF 18 

107
0500237222-

011
Trạm vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Đông 18 

108 0107879513 Cty TNHH sản xuất và dịch vụ Phan Tứ 17 

109 0105161903 Cty TNHH DV Thương Mại & Xây Dựng Lon Cin Nội Bài 17 

110 0106558605 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Trẻ 16 

111 0100101548 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp Và Nông Sản 16 

112
0100111634-

003
CN thương mại Thành Đô - Công ty CP vận tải và TM dự trữ Quốc Gia 13 

113 0102366388 Công ty cổ phần liên doanh VIKO I & C 12 

114 0105156251 Công ty TNHH JWT/G Việt Nam 12 

115
0105771881-

001
Công ty TNHH công trình thiết kế Nam Ninh 12 

116 0106284739 CÔNG TY TNHH HUA BO TECH VIỆT NAM 11 

117 0106639124 Cty  TNHH GB Hà Nội 10 
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118
0100111747-

010

Chi nhánh công ty CP xây dựng và phát triển đầu tư Thăng Long-XN xây 

dựng công trình 18 tại Hà Nội
10 

119 0104923147 Công ty cổ phần tư vấn quốc tế G&P-AA 10 

120 0106238073 Công ty TNHH Xây dựng RIN 10 

121
0301154821-

016
Chi nhánh công ty  CP dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 10 

122 0106288596 Công ty TNHH Wellental Vina 9 

123 0106714068 Công ty TNHH DKS- INSTEM Việt Nam 9 

124 0106544659 Công ty TNHH Dịch vụ Social Mix 9 

125 0106542683 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Tế Elite 9 

126
4100259370-

010
Xí nghiệp dịch vụ công trình - chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên 508 9 

127
0105793370-

002
STX Panocean Co., Ltd 8 

128
0101295416-

003

CN công ty CP thương mại - xây dựng Vinashin - XN thương mại và dịch 

vụ tổng hợp
8 

129 2500236455 Công ty TNHH JPK  ( Hà Nội ) 8 

130
0200662402-

002
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 389 Tại Hà Nội 8 

131 0105153074
CÔNG TY TNHH BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP (VIỆT 

NAM)
8 

132
0101995707-

002

Trung tâm thuyền viên Vinashinlines-CN công ty TNHH 1TV vận tải viễn 

dương Vinashin
8 

133
0100111747-

006

CN công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Thăng Long-XN khoáng 

sản miền núi
8 

134
0101413483-

001

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư& xây dựng công trình I-Xí nghiệp xây 

dựng số 2
7 

135
0301665671-

001
Văn phòng đại diện công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây 7 

136 0101278033 Công ty liên doanh Reality Design 6 

137
0300384357-

005
Chi nhánh công ty CP Nhựa rạng đông tại Hà Nội 6 

138 0102073053 Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Vinashin 6 

139 0102291291 Công ty cổ phần Rich & Brown Việt Nam 6 

140 0101841513 Công ty liên doanh tư vấn và phát triển đầu tư VIKOA 6 

141 0104278553 Công ty TNHH Samyoung Vina 5 

142 0103968339 Công ty cổ phần Đon Việt 5 
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